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THÔNG BÁO

Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm

tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số
167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất

khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,

được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và
Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa,

phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được sửa đổi bổ

sung tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, đơn số 482-26/CV-HMC

ngày 15/5/2026 của Công ty TNHH HM.Clause Việt Nam, mã số thuế

0305386213 cung cấp;
Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:
Tên thương mại: Seed Extraction Machine.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Máy tách hạt từ quả (trái) tươi, sử dụng cơ

cấu cơ học làm vỡ cấu trúc trái, kết hợp sàng và rửa để tách hạt ra khỏi các

loại trái mà không làm tổn hại hạt.
Ký, mã hiệu, chủng loại: EMM-1100. Nhà sản xuất: Seed Processing

Holland B.V.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Máy gồm các bộ phận chính: Phễu
nạp liệu bằng kim loại có tích hợp đường nước phun đề rửa trái trong quá trình
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vận hành; Cơ cấu cơ học làm vỡ cấu trúc trái: gồm 04 trục quay găn chốt bằng

kim loại, kết hợp bộ lưới kim loại trên/dưới để làm vỡ trái mà không làm tổn

hại hạt; Bộ sàng tách: gồm 2 rổ sàng bằng inox (rổ trên và rổ dưới) với nhiều
kích thước lỗ (1,25 mm - 18 mm); Bộ cánh đảo (beater): được làm bằng vật

liệu tổng hợp kỹ thuật arnite để đảo trộn nhẹ nhàng trong quá trình tách hạt;
Thùng thu hạt dung tích 65 lít bằng vật liệu tổng hợp; Hệ thống rửa trái bằng
nước với lưu lượng khoảng 3600 lít/giờ; Khung máy bằng thép không gi (Inox
304) và nhôm; Bộ điều khiển từ xa có dây dẫn giúp khởi động và vận hành
thuận tiện.

- Cơ chể hoạt động, cách thức sử dụng: Trái được đưa vào phễu nạp sau đó đi

vào cụm làm vỡ cầu trúc trái, nước được phun liên tục. Tại bộ phận làm vỡ trái,

trái được làm vỡ bởi các trục quay có chốt bằng kim loại mà không làm hư hạt.

Hỗn hợp trái sau khi vỡ rơi vào rổ sàng thứ nhất để tách phần thịt và vỏ trái có

kích thước lớn. Tiếp đó hỗn hợp rơi xuống rổ sàng thứ hai có kích thước lỗ nhỏ

hơn để tách riêng hạt và nước trái. Máy hoạt động với cơ chế trên kết hợp rửa

nước trong quá trình vận hành tách riêng hạt giống, phần thịt quả và nước dịch

quả. Máy không sử dụng nhiệt, không thổi khí nóng, không có chức năng sấy.

- Thông số kỹ thuật: Công suất: khoảng 50 - 750 kg quả/giờ, tùy loại trái và cài

đặt. Thời gian vệ sinh máy: 5 - 10 phút. Kích thước máy: 1590 x 975 × 2030

mm (chiều cao đạt 2950 mm khi gắn phễu nạp). Độ ồn: khoảng 78 dB(A).
Nguồn điện sử dụng: 380- 415V, 3 pha, 50/60 Hz; Công suất tối đa 5,5 kW;

Dòng khởi động 16A. Kết nối nước rửa: khoảng 3600 lít/giờ. Vật liệu chế tạo:

Inox 304 cho toàn bộ phần tiếp xúc trái, nhôm và vật liệu tổng hợp cho các bộ
phận khác. Vỏ ngoài sơn tĩnh điện (màu trắng RAL 9010). Trọng lượng máy:

khoảng 323 kg.

- Công dụng theo thiết kế: Máy được thiết kế chuyên dụng để làm vỡ cấu trúc

trái, kết hợp sàng và rửa bằng nước nhằm tách hạt giống ra khỏi các loại trái

tươi (như cà chua, ớt, dưa leo, dưa, bí...) mà không làm tổn hại hạt. Toàn bộ

quá trình tách hạt được thực hiện bằng phương pháp cơ học, không có xử lý

nhiệt hoặc hóa học. Quá trình hoạt động của máy bao gồm: thực hiện tác động

cơ học lên trái để làm vỡ cấu trúc, sau đó kết hợp sàng và rửa bằng nước để
tách hạt giống ra khỏi phần thịt quả và dịch quả. Máy không được thiết kế để

làm sạch hay phân loại hạt khô, không sử dụng phương pháp gia nhiệt hoặc
làm.

3. Kết quả xác định trước mã số: Trên cơ sở tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

do Công ty cung cấp.

Tên thương mại: Máy tách hạt từ quả (trái) tươi (Seed Extraction Machine).

Tên gọi theo câu tạo, công dụng: Mặt hàng là máy tách hạt từ quả tươi (Seed

Extraction Machine), thực hiện đồng thời ba quá trình phân tách trong một

quy trình: hạt, dịch quả (juice) và phần quả còn lại (fruit parts); ba phần này
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có thể được thu gom riêng biệt. Mặt hàng phù hợp sử dụng trong các nhà

máy chế biến thương mại, để tách hạt từ các loại quả rau màu (vegetable
fruit crops), như: cà chua và dưa (melon), cà tím, dưa chuột, ớt ngọt (sweet

pepper) và các loại quả có vỏ cứng (hard skin fruit crops), như: bí (squash)
và bí ngô cỡ nhỏ mà không làm tổn hại hạt thông qua các công đoạn làm vỡ

quả, kết hợp sàng và rửa với công suất khoảng 50 - 750 kg quả/giờ.

Ký, mã hiệu, chủng loại: EMM-
1100.

Nhà sản xuất: Seed Processing

Holland B.V.

thuộc nhóm 84.38 “Máy chế biến công nghiệp hoặc sản xuất thực phẩm hoặc

đổ uống, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này, trừ các loại

máy để chiết xuất hoặc chế biến dầu hoặc mỡ động vật hoặc dầu hoặc chất béo

không bay hơi của thực vật hoặc vi sinh vật.”, mã số 8438.60.00“- Máy chế

biển hoa quả, quả hạch hoặc rau” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH HM.Clause Việt

Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- PCT Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
- Công ty TNHH HM.Clause Việt Nam (Đ/с:

Lô 01, IC, 1D, 02, Khu Nông nghiệp công
nghệ cao TP. Hô Chí Minh, Xã Nhuận Đức,
TP. Hồ Chí Minh);

- Các Chỉ cục Hải quan khu vực (để t/hiện);

- Chi cục Kiểm định Hải quan;

- Cổng thông tin điện tử Hải quan;

- Lưu: VT, NVTHQ-PL-My (3b). М

TL. CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUẺ HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN

BÓ TAI CHI

Bùi Tuần Hải

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức,

cả nhân đã gửi để nghị xác định trước mã số


